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Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. 
Bảng thông số kỹ thuật (TDS) nên được tham khảo cùng với Bảng thông tin an toàn (SDS) khi sử dụng sản phẩm này. 

 

TOA SMART TAPESEAL  
Băng keo dính đa năng gốc butyl cao su hóa – phủ lớp màng aluminum 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 
TOA SMART TAPESEAL là loại băng keo dính đa năng gốc butyl cao su hóa, 

được phủ bởi lớp màng aluminum trên bề mặt. TOA SMART TAPSEAL cung cấp 
khả năng chống tia cực tím và nhiệt tuyệt vời. Bám dính tốt trên mọi bề mặt như: 
kim loại, kính, bê tông, gạch men, gỗ, cũng như trên bề mặt đã sơn. 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
TOA SMART TAPESEAL được sử dụng để ngăn ngừa và sửa chữa thấm nước 

trên các bề mặt như: mái nhà, các vết nứt tòa nhà, máng xối, ống nước PVC,… 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH 
Khả năng tự dính cao và dễ thi công 
Khả năng ngăn ngừa và khắc phục sự cố rò rỉ 
Khả năng bám dính tuyệt vời trên nhiều loại vật liệu và bề mặt đã sơn. 
Độ bền cao, kháng tia cực tím, khả năng chịu được nhiệt độ nóng, lạnh cao 
Không chứa bitum, không bị dịch chuyển theo thời gian, 
Không bám bẩn và thân thiện với môi trường 
Có thể thi công sơn phủ trên bề mặt lớp aluminum bằng loại sơn lót phù hợp. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tính chất cơ lý (có lớp aluminum) Phương pháp kiểm tra  Chỉ tiêu 
Độ dày, mm N/A 1.0 
Cường độ kéo đứt , N/10 mm ASTM D1000-10 50 
Độ giãn dài, % ASTM D1000-10 20 
Cường độ bám dính, N/10 mm 
+ Kim loại ASTM D3330-04 Method A 20 
+ Sắt mạ kẽm ASTM D3330-04 Method A 30 
+ Tấm fiber xi măng ASTM D3330-04 Method A 25 

 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 
 
· Chuẩn bị bề mặt:   Bề mặt thi công phải khô ráo, sạch bụi bẩn, dầu, mỡ, loại bỏ các lớp hồ vữa có độ  

liên kết, bám dính kém và các tạp chất khác.      
Đối với bề mặt kim loại, nhựa,… phải được vệ sinh sạch sẽ bằng dung môi. 

· Phương pháp thi công: Cắt băng keo theo độ dài cần thiết, bóc lớp màng bảo vệ ra và dán băng keo lên khu  
                                                     vực yêu cầu.     

Sử dụng con lăn kim loại với lực phù hợp để làm băng keo dính đều vào vật liệu. 
Tất cả các mối nối giữa các tấm băng keo phải được dán chồng mí lên nhau ít nhất 
là 50mm, và phải được gia nhiệt khu vực mối nối, để tăng độ bám dính. 
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BẢO QUẢN & LƯU KHO 
 
· Điều kiện lưu kho:  Sản phẩm phải được bảo quản theo luật quốc gia về an toàn hóa chất. Bảo quản nơi  

                                                       khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt,  
    Bảo quản trong nhiệt độ từ 10 – 30 ºC. 

    Tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào. 
 

· Hạn sử dụng:  24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
 

· Đóng gói: 

Chiều rộng Chiều dài Đơn vị Đóng gói 
100 mm 3m Cuộn 12 cuộn/thùng 
200 mm 3m Cuộn 8 cuộn/thùng 
300 mm 3m Cuộn 4 cuộn/thùng 

 
Bảo quản kỹ ở điều kiện chuẩn lưu kho sau khi sử dụng.  
Thi công trong khoảng nhiệt độ từ 5°C đến 35°C và độ ẩm tương đối dưới 75%. 
Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn 3°C so với điểm sương của không khí.  
  

THÔNG TIN AN TOÀN - SỨC KHỎE 
Vui lòng đọc và hiểu rõ các biện pháp phòng ngừa trước khi sử dụng. 
Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa điện, ngọn lửa trần, bề mặt nóng. Không hút thuốc khi 
thi công. 
Không xả thải ra môi trường. Xử lý rác thải theo đúng quy định về luật môi trường. 
Xem thêm hướng dẫn trong bảng Thông Tin An Toàn Sản Phẩm. 

GHI CHÚ 
Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu biết mới nhất của TOA 
tại phòng nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên 
trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm 
kiểm soát của TOA. Nên TOA chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. 
TOA có quyền thay đổi những thông tin đưa ra trên đây mà không cần thông báo 
trước. 
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